
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (2023 - 2024)
MÔN: CÔNG NGHỆ 4 

	Chủ đề/ Bài học
	Mức 1       Nhận biết
	Mức 2           Kết nối
	Mức 3                Vận dụng 
	Tổng điểm

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Hoa và cây cảnh trong đời sống
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bài 1: Lợi ích của hoa, cây cảnh đối với đời sống
	
	1   (câu 1)
	
	
	
	
	
	2 đ

	Bài 2: Một số loại hoa, cây cảnh phổ biến
	1    (câu 1)
	
	
	
	
	
	1 đ
	

	Trồng hoa và cây cảnh trong chậu
	1    (câu 2)
	
	
	
	
	
	1 đ
	

	Lắp ghép mô hình kĩ thuật
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bài 7: Giới thiệu bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật
	
	
	1   (câu 3)
	
	
	
	1 đ
	

	Bài 8: Lắp mô hình bập bênh
	1    (câu 4)
	
	
	
	
	
	1 đ
	

	Làm đồ chơi        dân gian
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bài 10: Đồ chơi dân gian
	
	
	
	1    (câu 2)
	1   (câu 5)
	
	1 đ
	2 đ

	Bài 12: Làm chuồn chuồn thăng bằng
	
	
	
	
	1    (câu 6)
	
	1 đ
	

	Tổng
	Số câu TN/TL
	3
	1
	1
	1
	2
	
	
	

	
	Số điểm 
	3
	2
	1
	2
	2
	
	6 đ
	4 đ

	
	Tỉ lệ %
	30%
	20%
	10%
	20%
	20%
	
	60%
	40%

	
	
	50%
	30%
	20%
	10 đ





	SBD: ....................................
Phòng thi: ...........................
Điểm:  ………………………………
Bằng chữ: ………….…………

	BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG Người coi      Người chấm                            (Ghi tên)             (Ghi tên)

HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023-2024
Môn Công nghệ - Lớp 4
(Thời gian làm bài: 35 phút)




A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu
Câu 1 (1,0 điểm): Cây sống ở dưới nước, hoa nở vào mùa hè, cánh hoa thường có màu hồng, màu trắng, màu vàng, nhị hoa có màu vàng. Đây là những đặc điểm của:
	A. Hoa mai
	B. Hoa sen
	C. Hoa đào
	D. Hoa hồng


Câu 2 (1,0 điểm): Đúng ghi Đ, Sai ghi S:
a.Chậu trồng hoa, cây cảnh được làm từ chất liệu gốm sứ chỉ sử dụng được một lần.                               
b. Bước 4 của công việc gieo hạt, cây cảnh trong chậu là: Tưới nhẹ nước (dạng phun sương) lên bề mặt giá thể.
c.Khi ánh sáng quá mạnh (thừa sáng) lá cây có màu vàng úa, màu sắc nhợt nhạt.
d. Không nên cắt tỉa cây cảnh, vì cây cối càng nhiều lá xum xuê sẽ càng đẹp.
Câu 3 (1,0 điểm): Nhóm chi tiết kết nối trong bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật bao gồm:
       A. Trục quay, trục thẳng dài, trục thẳng ngắn 1, trục thẳng ngắn 2, vít ngắn, vít nhỡ, đai ốc, vòng hãm.
       B. Bánh xe, bánh đai, đai truyền, dây sợi.
       C. Tua-vít, cờ-lê, hộp đựng ốc-vít.
       D. Dây sợi, hộp đựng ốc-vít, đai ốc, vòng hãm.
Câu 4 (1,0 điểm): Các bộ phận chính của mô hình bập bênh là:
A. Chân đế, trục quay.		       B. Ghế ngồi, chân đế, trục quay
 C. Trục quay, thanh đòn.                  D. Chân đế, trục quay, thanh đòn và ghế ngồi.
Câu 5 (1,0 điểm): Điểm khác nhau giữa đồ chơi dân gian và đồ chơi hiện đại là:
A. Đồ chơi dân gian có tích hợp các tính năng thông minh dưới sự hỗ trợ của khoa học công nghệ.
 B. Đồ chơi dân gian cần sự tập trung cao độ để suy nghĩ, thực hiện các thao tác trên trò chơi hay giải 1 câu đố.
C. Đồ chơi dân gian có thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng mang theo, sử dụng mọi lúc mọi nơi.
D. Đồ chơi dân gian được làm từ vật liệu dễ tìm kiếm, gần gũi.
Câu 6 (1,0 điểm): Yêu cầu đối với sản phẩm chuồn chuồn thăng bằng sau khi hoàn thiện là:
A. Đủ các bộ phận, thăng bằng được.
B. Trang trí đẹp mắt.
 C. Đủ các bộ phận, các bộ phận gắn kết chắc chắn, thăng bằng được, trang trí đẹp mắt.
D. Các bộ phận đầy đủ, gắn kết chắc chắn.  
B. PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Nêu một số lợi ích của hoa, cây cảnh với đời sống
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 2 (2,0 điểm). Kể tên một số đồ chơi dân gian và cách sử dụng đồ chơi dân gian. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………





ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI
        A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)
        Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm.  
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	B
	1-S; 2-Đ; 
3-Đ; 4-S 
	A
	D
	D
	C


        B. PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm)
	Câu
	Nội dung đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
(2,0 điểm)
	Một số lợi ích của hoa, cây cảnh với đời sống:
- Trang trí cảnh quan: trường học, công viên, đường phố, văn phòng,…
- Làm sạch không khí: mang lại cho chúng ta bầu không khí trong lành, tươi mát.
- Cung cấp o-xy-gen cho hoạt động hô hấp của con người: Khi cây quang hợp, sẽ lấy khí các-bon đi-o-xít (C02) từ không khí và tạo ra khí o-xy-gen cung cấp cho hoạt động hô hấp của con người.
- Thể hiện tình cảm vào dịp chúc mừng sinh nhật, chúc mừng khai trương, kỉ niệm các ngày lễ,....
	
0,5 đ

0,5 đ
0,5 đ

0,5 đ

	Câu 2
(2,0 điểm)
	Tên một số đồ chơi dân gian và cách sử dụng đồ chơi dân gian:
- Tên đồ chơi dân gian: tò he, quả còn, con cù quay, đèn ông sao, đầu sư tử, đèn lồng…                                                                                                            
 - Cách sử dụng đồ chơi dân gian:  
+ Lựa chọn đồ chơi dân gian an toàn, phù hợp với lứa tuổi.  
+ Khi chơi xong, cần sắp xếp đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.
	
1,0 đ

1,0 đ






 
 

